


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ
	DHQ
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học :
	
	
	
	180
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật môi trường
	
	101
	A,B
	60
	

	
	- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	
	102
	A
	60
	

	
	- Kĩ thuật Trắc địa - Bản đồ
	
	201
	A,B
	60
	

	227
	KHOA LUẬT
	DHA
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học :
	
	
	
	350
	

	
	- Luật 
	
	501
	A,C,D1
	350
	

	E
	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG:
	
	
	
	
	Đại học Đà Nẵng có 6 trường thành viên, 1 Phân hiệu: Trường Đại học Bách khoa (DDK), Trường Đại học Kinh tế (DDQ), Trường Đại học Ngoại ngữ (DDF), Trường Đại học Sư phạm (DDS), Trường Cao đẳng công nghệ (DDC), Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (DDI), Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum (DDP).

- Đại học Đà Nẵng tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho tất cả các trường thành viên, Phân hiệu tại KonTum và Khoa Y Dược.

- Trường Đại học Bách khoa:

-  Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.  

-  Khối V thi:  Toán, Lí, Vẽ Mĩ thuật; 
Môn thi Vẽ Mĩ thuật hệ số 2 và phải đạt 10 điểm trở lên.

-  Điểm xét trúng tuyển cho toàn trường:

+ Xét trúng tuyển vào ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng đăng kí dự thi của thí sinh cho đến hết chỉ tiêu từng ngành

+ Số trúng tuyển còn lại sẽ được Nhà trường bố trí ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng mới của thí sinh khi đến nhập học.

-  Trong 3000 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy có 60 chỉ tiêu đào tạo Sư phạm Kĩ thuật điện - điện tử (110), thời gian đào tạo 04 năm và sinh viên không phải đóng học phí.

 Trường Đại học Bách khoa đào tạo các chương trình:

 Chương trình đào tạo Kĩ sư chất lượng cao hợp tác Việt - Pháp chuyên ngành Sản xuất tự động, Tin học công nghiệp

 Đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Hệ thống số (Điện tử - viễn thông) với đại học Washington (UW) Hoa Kỳ và Hệ thống nhúng (Tự động hóa) với đại học Portland State (PSU) Hoa Kỳ.

 Chương trình đào tạo tăng cường Pháp ngữ ngành Công nghệ hóa học - Dầu và Khí, Công nghệ thông tin 

 Chương trình đào tạo liên kết Việt Nam - Nhật Bản chuyên ngành Xây dựng dân dụng.

 Chương trình liên kết đào tạo Việt - Úc ngành Công nghệ thông tin.

Sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học vào Trường, nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể.

 Trường Đại học Kinh tế:

-  Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.  

-  Điểm xét trúng tuyển cho toàn trường:

+ Xét trúng tuyển vào ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng đăng kí dự thi của thí sinh cho đến hết chỉ tiêu từng ngành

+ Số trúng tuyển còn lại sẽ được nhà trường bố trí ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng mới của thí sinh khi đến nhập học.

-  Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế:
1. Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh trong khuôn khổ hợp tác đào tạo giữa Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, tập đoàn giáo dục Tyndale, Singapore; Tổ chức Edexcel và Trường đại học Sunderland, Vương quốc Anh; Đại học Towson, Hoa Kỳ đào tạo theo chương trình chuẩn của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và Anh quốc. Chương trình do các giảng viên quốc tế và các giảng viên của ĐH Kinh tế giảng dạy, được kiểm soát chất lượng chặt chẽ bởi tổ chức Edexcel, Đại học Towson, Hoa Kỳ.

- Văn bằng: Hoàn thành chương trình, sinh viên được nhận bằng Đại học quốc tế của Trường đại học Sunderland cấp (nếu học tại Việt Nam) hoặc nhận bằng Đại học của các trường Đại học Anh, Úc, Hoa Kỳ cấp (nếu chuyển tiếp sang học tại các trường này vào năm thứ 4).

Sinh viên theo học chương trình liên kết với đại học Towson, Hoa Kỳ sẽ học 2 năm tại trường Đại học Kinh tế, 2 năm học tại Đại học Towson, Bang Maryland, Hoa Kỳ, do trường Đại học Towson cấp bằng đại học.

- Tuyển sinh trong cả nước 2 đợt vào tháng 2 và tháng 8 hàng năm.

       Tuyển sinh dựa vào:

     + Điểm trung bình lớp 12 (yêu cầu tối thiểu là 6,0)

     + Điểm thi đại học (tối thiểu điểm sàn trong kì thi đại học do Bộ GD&ĐT quy định) hoặc kết quả kì thi của chương trình.

     + Kết quả phỏng vấn và bài luận (bài luận được viết theo chủ đề yêu cầu của Chương trình).

     + Đạt điểm điều kiện về tiếng Anh.

Kì thi tuyển của Chương trình sẽ theo hình thức trắc nghiệm, gồm những kiến thức tổng hợp về Tư duy Logic, Tiếng Việt, Toán theo chương trình phổ thông.

- Học sinh dự thi ở tất cả các khối (A, B, C, D, V,...) đều có thể đăng ký dự tuyển vào Chương trình.

- Sinh viên phải đóng học phí theo quy định của Chương trình.

2. Chương trình đào tạo cử nhân QTKD Du lịch và Quản trị kinh doanh Quốc tế trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN và Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc. Sinh viên trúng tuyển vào chương trình học 2 năm đầu tại Trường ĐH Kinh tế và học Ngoại ngữ  tiếng Trung, 2 năm cuối học tại ĐH Quảng Tây Trung Quốc và được ĐH Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc cấp bằng đại học.

-  Thí sinh liên hệ trực tiếp với Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trường đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng để biết thêm chi tiết. Điện thoại 05113952904.

Website: www.due.edu.vn.

- Trường Đại học Ngoại ngữ:

+  Tuyển sinh trong cả nước

+ Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT  

-  Điểm thi  môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.

-  Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.

- Trong 1235 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy có 175 chỉ tiêu đào tạo Sư phạm.

- Trường Đại học Sư phạm:

-  Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.  

-  Khối D1 thi: Toán, Văn, tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 1)

-  Khối M thi: Toán, Văn, Năng khiếu (hát, đọc, kể chuyện diễn cảm), Năng khiếu hệ số 1.

-  Khối T thi: Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT (Chạy cự li ngắn, Bật xa tại chỗ, Gập thân) Năng khiếu hệ số 2.

-  Ngành Sư phạm Giáo dục thể chất - GDQP (904): Yêu cầu thí sinh có thể hình cân đối, nam cao 1,65 m,  nặng 45 kg; nữ cao 1,55 m, nặmg 40 kg trở lên.

-  Ngành Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc (khối N): Không thi tuyển mà sử dụng kết quả thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, những thí sinh dự thi đại học và cao đẳng khối N (Văn - đề thi khối C, Kiến thức Âm nhạc, Năng khiếu Âm nhạc - NK Âm nhạc hệ số 2) để xét tuyển.

-  Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.

-  Trong 1650 chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy có 750 chỉ tiêu đào tạo Sư phạm trình độ Đại học và 50 chỉ tiêu đào tạo Sư phạm trình độ cao đẳng.

- Trường Cao đẳng công nghệ:
+ Tuyển sinh trong cả nước

+ Trường  không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh (không xét tuyển thí sinh dự thi cao đẳng)

-  Điểm xét trúng tuyển cho toàn trường:

 + Xét trúng tuyển vào ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng đăng kí dự thi của thí sinh cho đến hết chỉ tiêu từng ngành.
 + Số trúng tuyển còn lại sẽ được nhà trường bố trí ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng mới của thí sinh khi đến nhập học.



	
	41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

Ban Đào tạo: (0511)3835345
	
	
	
	ĐH: 8050

CĐ: 2000
	

	228
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
	DDK
	
	
	3000
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	3000
	

	
	- Cơ khí chế tạo
	
	101
	A
	240
	

	
	- Điện kĩ thuật (Thiết bị điện - điện tử, Hệ thống điện, Tự động hóa điện công nghiệp)
	
	102


	A


	250
	

	
	- Điện tử - viễn thông
	
	103
	A
	240
	

	
	- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	
	104
	A
	240
	

	
	- Xây dựng công trình thủy 
	
	105
	A
	120
	

	
	- Xây dựng cầu đường
	
	106
	A
	240
	

	
	- Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
	
	107
	A
	60
	

	
	- Cơ khí  động lực (Ô tô và máy động lực công trình, Động cơ đốt trong, Cơ khí tàu thuyền)
	
	108


	A


	110


	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	109
	A
	240
	

	
	- Sư phạm Kĩ thuật Điện - Điện tử 
	
	110
	A
	60
	

	
	- Cơ - Điện tử
	
	111
	A
	120
	

	
	- Công nghệ Môi trường
	
	112
	A
	50
	

	
	- Kiến trúc
	
	113
	V
	120
	

	
	- Vật liệu và cấu kiện xây dựng
	
	114
	A
	60
	

	
	- Tin học xây dựng
	
	115
	A
	60
	

	
	- Kĩ thuật tàu thủy
	
	116
	A
	60
	

	
	- Kĩ thuật năng lượng và Môi trường
	
	117
	A
	60
	

	
	- Quản lí môi trường
	
	118
	A
	50
	

	
	- Quản lí công nghiệp
	
	119
	A
	60
	

	
	- Công nghệ hóa thực phẩm
	
	201
	A
	100
	

	
	- Công nghệ hoá học gồm các chuyên ngành:
	
	
	
	
	

	
	  + Công nghệ chế biến dầu và khí
	
	202
	A
	60
	

	
	  + Công nghệ vật liệu (silicat, polime)
	
	203
	A
	120
	

	
	- Công nghệ sinh học
	
	206
	A
	60
	

	
	- Kinh tế Xây dựng và Quản lí dự án
	
	400
	A
	120
	

	
	Các chương trình đào tạo và hợp tác Quốc tế
	
	
	A
	100
	

	
	Chương trình liên kết đào tạo Việt - Úc
	
	
	
	
	

	229
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
	DDQ
	
	
	1840
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	1840
	

	
	- Kế toán - Kiểm toán gồm các chuyên ngành
	
	
	
	
	

	
	      + Kế toán
	
	401
	A
	230
	

	
	      + Kiểm toán 
	
	418
	A
	80
	

	
	- Quản trị kinh doanh bao gồm các chuyên ngành
	
	
	
	
	

	
	      + Quản trị kinh doanh tổng quát
	
	402
	A
	180
	

	
	      + Quản trị Kinh doanh du lịch và dịch vụ
	
	403
	A
	140
	

	
	      + Quản trị Kinh doanh thương mại
	
	404
	A
	100
	

	
	      + Quản trị Kinh doanh quốc tế
	
	405
	A
	130
	

	
	      + Quản trị Kinh doanh Marketing
	
	406
	A
	100
	

	
	      + Quản trị  tài chính
	
	416
	A
	100
	

	
	      + Quản trị  nguồn nhân lực
	
	417
	A
	80
	

	
	- Kinh tế gồm các chuyên ngành
	
	
	
	
	

	
	      + Kinh tế phát triển
	
	407
	A
	95
	

	
	      + Kinh tế lao động
	
	408
	A
	50
	

	
	      + Kinh tế  và quản lí công
	
	409
	A
	50
	

	
	- Kinh tế chính trị
	
	410
	A
	40
	

	
	- Hệ thống thông tin quản lí gồm các chuyên ngành
	
	
	
	
	

	
	      + Thống kê  - Tin học
	
	411
	A
	50
	

	
	      + Tin học quản lí 
	
	414
	A
	60
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng gồm các chuyên ngành
	
	
	
	
	

	
	      + Ngân hàng
	
	412
	A
	180
	

	
	      + Tài chính doanh nghiệp
	
	415
	A
	125
	

	
	- Luật học 
	
	501
	A
	50
	

	230
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
	DDF
	
	
	1235
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	1235
	

	
	- Sư phạm Tiếng Anh gồm các chuyên ngành
	
	
	
	
	

	
	      + Sư phạm Tiếng Anh
	
	701
	D1
	70
	

	
	      + Sư phạm  Tiếng Anh  bậc Tiểu học
	
	705
	D1
	35
	

	
	- Sư phạm Tiếng Pháp
	
	703
	D1,3
	35
	

	
	- Sư phạm Tiếng Trung
	
	704
	D1,4
	35
	

	
	- Tiếng Anh gồm các chuyên ngành
	
	
	
	
	

	
	      + Tiếng Anh 
	
	751
	D1
	400
	

	
	      + Tiếng Anh thương mại
	
	759
	D1
	140
	

	
	- Tiếng Nga 
	
	752
	D1,2
	35
	

	
	- Tiếng Pháp gồm các chuyên ngành
	
	
	
	
	

	
	      + Tiếng Pháp
	
	753
	D1,3
	35
	

	
	      + Tiếng Pháp du lịch
	
	763
	D1,3
	35
	

	
	- Tiếng Trung gồm các chuyên ngành
	
	
	
	
	

	
	      + Tiếng Trung
	
	754
	D1,4
	105
	

	
	      + Tiếng Trung thương mại
	
	764
	D1,4
	70
	

	
	- Tiếng Nhật
	
	755
	D1
	70
	

	
	- Tiếng Hàn Quốc 
	
	756
	D1
	35
	

	
	- Tiếng Thái Lan 
	
	757
	D1
	35
	

	
	- Quốc Tế học
	
	758
	D1
	100
	

	231
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	DDS
	
	
	1650
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	1650
	

	
	- Sư phạm Toán 
	
	101
	A
	50
	

	
	- Sư phạm Vật lí
	
	102
	A
	50
	

	
	- Toán - Tin
	
	103
	A
	100
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	104
	A
	150
	

	
	- Sư phạm Tin 
	
	105
	A
	50
	

	
	- Vật lí
	
	106
	A
	50
	

	
	- Sư phạm Hóa học
	
	201
	A
	50
	

	
	- CN Hoá học (chuyên ngành phân tích - môi trường)
	
	202


	A


	50


	

	
	- Hóa dược
	
	203
	A
	50
	

	
	- Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lí môi trường)
	
	204


	A


	50


	

	
	- Sư phạm sinh học
	
	301
	B
	50
	

	
	- Sinh - Môi trường
	
	302
	B
	50
	

	
	- Sư phạm Giáo dục chính trị
	
	500
	C
	50
	

	
	- Sư phạm Ngữ văn
	
	601
	C
	50
	

	
	- Sư phạm Lịch sử
	
	602
	C
	50
	

	
	- Sư phạm Địa lí
	
	603
	C
	50
	

	
	- Văn học
	
	604
	C
	150
	

	
	- Tâm lí học
	
	605
	B,C
	50
	

	
	- Địa lí 
	
	606
	C
	50
	

	
	- Việt Nam học (văn hoá du lịch)
	
	607
	C
	50
	

	
	- Văn hoá học
	
	608
	C
	50
	

	
	- Báo chí
	
	609
	C
	50
	

	
	- Sư phạm Giáo dục tiểu học
	
	901
	D1
	100
	

	
	- Sư phạm Giáo dục mầm non
	
	902
	M
	100
	

	
	- Sư phạm Giáo dục đặc biệt (chuyên ngành giáo dục hòa nhập bậc tiểu học)
	
	903


	D1

	50


	

	
	- Sư phạm giáo dục thể chất - giáo dục quốc phòng
	
	904
	T
	50
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	50
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	C65
	N
	50
	

	232
	PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KONTUM
	DDP
	
	
	325
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	325
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	109
	A
	65
	

	
	- Kinh tế xây dựng và quản lí dự án
	
	400
	A
	65
	

	
	- Kế toán
	
	401
	A
	65
	

	
	- Quản trị kinh doanh tổng quát
	
	402
	A
	65
	

	
	- Tài chính doanh nghiệp
	
	415
	A
	65
	

	233
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
	DDC
	
	
	1400
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1400
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật cơ khí chế tạo
	
	C71
	A
	120
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật Điện
	
	C72
	A
	180
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật ô tô (Ô tô và máy động lực công trình, Động cơ đốt trong, Cơ khí tàu thuyền)
	
	C73


	A


	120


	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	C74
	A
	120
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử - Viễn thông
	
	C75
	A
	120
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Công trình xây dựng
	
	C76
	A
	120
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật công trình giao thông
	
	C77
	A
	60
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Nhiệt - Điện lạnh
	
	C78
	A
	60
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật hóa học
	
	C79
	A,B
	60
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật môi trường
	
	C80
	A,B
	60
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Công trình thủy
	
	C81
	A
	60
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật cơ - điện tử 
	
	C82
	A
	100
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật thực phẩm 
	
	C83
	A,B
	60
	

	
	- Xây dựng hạ tầng đô thị
	
	C84
	A
	100
	

	
	- Kiến trúc công trình
	
	C85
	A, V
	60
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	DDI
	
	
	550
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	550
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	C90
	A,D1,V
	150
	

	
	- Công nghệ phần mềm
	
	C91
	A,D1,V
	80
	

	
	- Công nghệ mạng và truyền thông
	
	C92
	A,D1,V
	80
	

	
	- Kế toán - tin học 
	
	C93
	A,D1,V
	240
	

	
	Liên kết đào tạo: 150 chỉ tiêu đào tạo cho Đại học Phạm Văn Đồng.

- Phân hiệu tại KonTum:

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Khu vực Miền trung và Tây nguyên.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.  

-  Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.

Trường Cao đẳng công nghệ thông tin:
-  Tuyển sinh trong cả nước

- Trường  không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1,V vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh (không xét tuyển thí sinh dự thi cao đẳng)

-  Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.
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	HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
	HHK
	
	
	720
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT  

- Điểm trúng tuyển theo ngành và theo khối thi

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.



	
	(104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (08)38442251 - (08)38424762
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	600
	

	
	- Quản trị kinh doanh (các chuyên ngành: QTKD vận tải hàng không, QT doanh nghiệp hàng không, Quản trị Du lịch, QT Cảng hàng không)
	
	101
	A,D1
	450
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông (chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông hàng không)
	
	102
	A
	90
	

	
	- Quản lí hoạt động bay
	
	103
	A,D1
	60
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	120
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	C65
	A,D1
	90
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông (chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông hàng không)
	
	C66
	A
	30
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	HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ
	HVA
	
	
	180
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.  

+ Khối N thi Văn (đề thi khối C); Năng khiếu (tùy theo ngành học, điểm năng khiếu nhân hệ số 2). Thí sinh phải dự thi đầy đủ các phần trong môn năng khiếu của ngành dự thi. Ngành Sư phạm không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

- Nội dung thi năng khiếu:

+ Ngành Sáng tác - Lí luận - Chỉ huy: Kí - Xướng âm, Hòa âm, Piano: Chuyên ngành;
+ Ngành biểu diễn âm nhạc và Nhã nhạc: Kí - Xướng âm: Chuyên ngành.

+ Ngành Sư phạm âm nhạc: Kí - xướng âm và năng khiếu (Đàn Organ hoặc Đàn Guitare và hát)

	
	Số 1, Lê Lợi, TP. Huế.

ĐT: (054)3838002
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	
	

	
	-  Sáng tác - Lí luận - Chỉ huy (các chuyên ngành: Lí luận âm nhạc; Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy âm nhạc; Dân tộc nhạc học)
	
	805
	N
	
	

	
	- Biểu diễn âm nhạc (các chuyên ngành: Thanh nhạc; Violon, Viola, Violoncelle, Guitare, Clarinette, Oboe, Trompette, Fagotte, Fule, Trombone; Piano; Cor. Nhạc cụ dân tộc: Tranh, Bầu, Nhị, Nguyệt, Tỳ, Tam thập lục, Sáo trúc).
	
	806
	N
	
	

	
	- Sư phạm âm nhạc
	
	807
	N
	
	

	
	- Nhã nhạc (các chuyên ngành: Nhã nhạc; Đàn ca Huế)
	
	808
	N
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
	TAG
	
	
	2720
	- Các ngành ĐH sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh của  TP. Cần Thơ.

- Các ngành ĐH ngoài sư phạm: tuyển thí sinh An Giang và thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh đồng bằng  sông Cửu Long.

- Các ngành ĐHSP Mĩ thuật, ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Thể dục lấy thí sinh đạt điểm quy định các môn văn hoá sau đó phải thi môn năng khiếu đạt mới được tuyển. 

- Hệ CĐSP chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại  tỉnh  An Giang.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.  
- Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Riêng các ngành CĐSP Âm Nhạc, CĐSP Mĩ thuật và CĐSP Thể dục, CĐSP Mầm non, CĐSP Tiểu học lấy thí sinh đạt điểm quy định các môn văn hoá sau đó phải thi môn Năng khiếu đạt mới được tuyển.

- Ngày thi các môn năng khiếu: Nhạc, Hoạ,  Mầm non, TDTT, trường sẽ thông báo sau.

+ Ngành ĐHSP Thể dục, CĐSP Thể dục liên kết đào tạo với Trường ĐHSP TDTT TP. HCM.

+ Ngành ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mĩ thuật, CĐSP Âm nhạc, CĐSP Mĩ thuật liên kết đào tạo với Đại học Sài Gòn.

+ Ngành ĐHSP KTCN liên kết đào tạo với Đại học Đồng Tháp.

+ Ngành ĐHSP GDCT-QP liên kết đào tạo với ĐHSP Huế.

+ Ngành Quản lí tài nguyên rừng và Môi trường liên kết đào tạo với trường Đại học Nông Lâm Huế.

- Điểm xét tuyển theo ngành học.

- Số chỗ trong kí túc xá: 2500. 


	
	25 đường Võ Thị Sáu, TP. Long Xuyên;

ĐT: (076) 3846074 - 3847567
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	
	2300
	

	
	- Sư phạm Toán
	
	101
	A
	
	

	
	- Sư phạm Vật lí
	
	102
	A
	
	

	
	- Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp 
	
	104
	A
	
	

	
	- Sư phạm Kĩ thuật nông nhiệp
	
	105
	A,B
	
	

	
	- Sư phạm Tin học
	
	106
	A
	
	

	
	- Sư phạm Thể dục 
	
	107
	T
	
	

	
	- Sư phạm Hoá học
	
	201
	A
	
	

	
	- Sư phạm Sinh-Kĩ thuật Nông Nghiệp
	
	301
	B
	
	

	
	- Sư phạm Ngữ văn
	
	601
	C
	
	

	
	- Sư phạm Lịch sử
	
	602
	C
	
	

	
	- Sư phạm Địa lí
	
	603
	C
	
	

	
	- Sư phạm Giáo dục chính trị 
	
	604
	C
	
	

	
	- Sư phạm Tiếng Anh
	
	701
	D1
	
	

	
	- Sư phạm Giáo dục Chính trị - Quốc phòng
	
	503
	C
	
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	811
	N
	
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật
	
	812
	H
	
	

	
	- Sư phạm Giáo dục tiểu học
	
	901
	D1
	
	

	
	- Tài chính doanh nghiệp
	
	401
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán doanh nghiệp
	
	402
	A,D1
	
	

	
	- Kinh tế đối ngoại
	
	405
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh 
	
	407
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	408
	A,D1
	
	

	
	- Nuôi trồng thủy sản
	
	304
	B
	
	

	
	- Chăn nuôi
	
	305
	B
	
	

	
	- Trồng trọt
	
	306
	B
	
	

	
	- Phát triển nông thôn
	
	404
	A,B
	
	

	
	- Quản lí tài nguyên rừng và môi trường
	
	311
	B
	
	

	
	- Tin học
	
	103
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ thực phẩm
	
	202
	A
	
	

	
	- Công nghệ sinh học
	
	302
	B
	
	

	
	- Kĩ thuật môi trường
	
	310
	A
	
	

	
	- Việt Nam học (Văn hoá du lịch)
	
	605
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	702
	D1
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	420
	

	
	- Sư phạm Tiếng anh
	
	C71
	D1
	
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	C72
	N
	
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật
	
	C73
	H
	
	

	
	- Giáo dục Thể dục 
	
	C74
	T
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	C75
	A,C,D1
	
	

	
	- Sư phạm Mầm non
	
	C76
	M
	
	

	
	- Sư phạm Tin học
	
	C77
	A,D1
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN
	ANS
	
	
	
	- Tuyển sinh từ Quảng Trị trở vào.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo ngành, khối thi của từng loại chỉ tiêu.

- 30 chỉ tiêu gửi đi đào tạo tại trường Đại học Bách khoa ĐHQG TP.HCM lấy trong số thí sinh trúng tuyển khối A, tự nguyện đi học.
- Thí sinh phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

- Tất cả thí sinh ở nội trú.

	
	Km 18, xa lộ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đi Biên Hoà; phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

ĐT: (08) 38963884
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	
	

	
	- Nghiệp vụ An ninh
	
	502
	A,C,D1
	410
	

	
	   + Nam
	
	
	
	360
	

	
	   + Nữ
	
	
	
	50
	

	239
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
	DMS
	
	
	2300
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong kí túc xá: 100.



	
	306 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; 

ĐT: (08) 39970941; (08) 39970940
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	1000
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Du lịch lữ hành, Thẩm định giá, Kinh doanh bất động sản, Quản trị bán hàng, Quản trị khách sạn - nhà hàng)
	
	401
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính-Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng)
	
	403
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán ngân hàng)
	
	405
	A,D1
	
	

	
	- Hệ thống thông tin kinh tế (gồm các chuyên ngành: Tin học ứng dụng trong kinh doanh, Tin học kế toán, Tin học ứng dụng trong Thương mại điện tử)
	
	406
	A,D1
	
	

	
	- Marketing (gồm các chuyên ngành: Marketing tổng hợp, Quản trị thương hiệu)
	
	407
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh) 
	
	751
	D1
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1300
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Du lịch lữ hành, Thẩm định giá, Kinh doanh bất động sản, Quản trị bán hàng, Quản trị khách sạn - nhà hàng)
	
	C65
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán ngân hàng)
	
	C66
	A,D1
	
	

	
	- Hệ thống thông tin kinh tế (gồm các chuyên ngành: Tin học ứng dụng trong kinh doanh, Tin học kế toán, Tin học ứng dụng trong Thương mại điện tử)
	
	C67
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh) 
	
	C68
	D1
	
	

	240
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 
	DTT
	
	
	3210
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành, theo khối. 

- Điểm các môn thi hệ số 1.
- Khối H: Điểm 2 môn năng khiếu phải từ 5 trở lên.

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D​1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong kí túc xá: 1500 sinh viên.

- Có 90 chi  tiêu đào tạo theo địa chỉ của Tổng liên đoàn.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.tdt.edu.vn
            http://pdt.tdt.edu.vn
            http://ts.tdt.edu.vn


	
	98 Ngô Tất Tố, Phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: (08)38405008; 
(08)38405793 
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	
	2590
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	101
	A,D1
	
	

	
	- Toán tin ứng dụng
	
	102
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật điện - điện tử và viễn thông (chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử viện thông, Tự động điều khiển)
	
	103
	A
	
	

	
	- Bảo hộ lao động
	
	104
	A,B
	
	

	
	- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	
	105
	A
	
	

	
	- Xây dựng cầu đường
	
	106
	A
	
	

	
	- Cấp thoát nước - môi trường nước
	
	107
	A,B
	
	

	
	- Quy hoạch đô thị
	
	108
	A,V
	
	

	
	- Công nghệ hóa học
	
	201
	A,B
	
	

	
	- Khoa học môi trường
	
	300
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ sinh học
	
	301
	A,B
	
	

	
	- Tài chính tín dụng
	
	401
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán kiểm toán
	
	402
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành
	
	
	
	
	

	
	  + Quản trị kinh doanh
	
	403
	A,D1
	
	

	
	  + QTKD quốc tế
	
	404
	A,D1
	
	

	
	  + QTKD nhà hàng khách sạn
	
	405
	A,D1
	
	

	
	- Quan hệ lao động
	
	406
	A,D1
	
	

	
	- Xã hội học
	
	501
	A,C,D1
	
	

	
	- Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
	
	502
	A,C,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	701
	D1
	
	

	
	- Tiếng Trung Quốc 
	
	704
	D1,4
	
	

	
	- Tiếng Trung - Anh
	
	707
	D1,4
	
	

	
	- Mĩ thuật công nghiệp
	
	800
	H
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	620
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	C65
	A,D1
	
	

	
	- Kĩ thuật điện - điện tử và viễn thông
	
	C66
	A
	
	

	
	- Xây dựng dân dụng và công nghiệp 
	
	C67
	A
	
	

	
	- Kế toán kiểm toán
	
	C69
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	C70
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính Tín dụng
	
	C71
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	C72
	D1
	
	

	241
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
	DBL
	
	
	1260
	-  Vùng tuyển: 

- Ngành Sư phạm tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bạc Liêu  

-  Các ngành khác : tuyển  sinh toàn quốc.

 Khối M: Toán, Văn, Năng khiếu đọc,  kể chuyện.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển đại học, cao đẳng, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong kí túc xá: 400

- Thi tuyển: ngành Giáo dục Mầm Non. 
+ Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT    

	
	178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, TX. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ĐT:(0781) 3821107
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	
	890
	

	
	- Tin  học 
	
	101
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh 
	
	103
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán (chuyên ngành Kế toán - kiểm toán)
	
	104
	A,D1
	
	

	
	- Ngữ Văn
	
	201
	C
	
	

	
	- Nuôi trồng thuỷ sản (chuyên ngành Bệnh học thuỷ sản)
	
	303
	A,B
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	401
	D1
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	370
	

	
	- Giáo dục Mầm Non 
	
	C66
	M
	
	

	
	- Tin học (ngoài sư phạm)
	
	C67
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	C70
	A
	
	

	242
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
	TCT
	
	
	6150
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Điểm xét tuyển theo ngành học

- Trong tổng số 6.150 chỉ tiêu đại học dành 1.000 cho khối sư phạm; 500 đào tạo tại tỉnh Hậu Giang.

- Khối T: Điểm môn thi Năng khiếu TDTT phải đạt từ 10 trở lên sau khi nhân hệ số 2 mới được xét tuyển. (Thí sinh không thi sơ tuyển nhưng phải đảm bảo chiều cao và cân nặng theo quy định chung của  ngành học TDTT: tối thiểu nam cao 1,65 m, nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55 m, nặng 40 kg trở lên).

- Đào tạo theo hệ thông tín chỉ, có cố vấn học tập riêng cho mỗi lớp chuyên ngành.

Trường trang bị 1000 máy tính công, sinh viên được miễn phí 600 giờ sử dụng máy tính trong suốt khoá học.

- Đảm bảo nguồn tài liệu học tập

- Số chỗ trong kí túc xá: 1400

Thí sinh đăng kí dự thi các ngành này, khi trúng tuyển sẽ được tổ chức học tại tỉnh Hậu Giang. Trong trường hợp số lượng không đủ, trường sẽ chuyển học tại Trường đại học Cần Thơ.

- Học phí 80.000 đồng/tín chỉ



	
	Đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; 

ĐT: (0710)3831156
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học 
	
	
	
	
	

	
	- Toán học (có 3 chuyên ngành)
	
	
	
	
	

	
	      + Sư  phạm Toán học
	
	101
	A
	
	

	
	      + Sư  phạm Toán - tin học 
	
	102
	A
	
	

	
	      + Toán ứng dụng
	
	103
	A
	
	

	
	- Vật lí  (có 3 chuyên ngành) 
	
	
	
	
	

	
	      +  Sư phạm Vật lí 
	
	104
	A
	
	

	
	      +  Sư phạm Vật lí - tin học 
	
	105
	A
	
	

	
	      +  Sư phạm Vật lí - công nghệ    
	
	106
	A
	
	

	
	- Sư  phạm Tiểu học 
	
	107
	A,D1
	
	

	
	- Cơ khí (có 3 chuyên ngành)
	
	
	
	
	

	
	      + Cơ khí chế tạo máy 
	
	108
	A
	
	

	
	      + Cơ khí chế biến 
	
	109
	A
	
	

	
	      + Cơ khí giao thông  
	
	110
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật công trình (có 3 chuyên ngành)
	
	
	
	
	

	
	      + Xây dựng công trình thủy
	
	111
	A
	
	

	
	      + Xây dựng dân dụng và công nghiệp 
	
	112
	A
	
	

	
	      + Xây dựng cầu đường 
	
	113
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật môi trường 
	
	114
	A
	
	

	
	- Điện tử  (có 3 chuyên ngành: Kĩ thuật điện tử Viễn thông;  Kĩ thuật điều khiển; Kĩ thuật máy tính) 
	
	115
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật điện 
	
	116
	A
	
	

	
	- Cơ điện tử 
	
	117
	A
	
	

	
	- Quản lí công nghiệp 
	
	118
	A
	
	

	
	- Công nghệ thông tin (có 5 chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Kĩ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, Khoa học máy tính, Tin học ứng dụng)
	
	119
	A
	
	

	
	- Công nghệ thực phẩm (có 2 chuyên ngành):
	
	
	
	
	

	
	      + Công nghệ thực phẩm
	
	201
	A
	
	

	
	      + Chế biến thủy sản
	
	202
	A
	
	

	
	- Hóa học (có 3 chuyên ngành) 
	
	
	
	
	

	
	      + Sư  phạm Hóa học 
	
	203
	A,B
	
	

	
	      + Hóa học 
	
	204
	A,B
	
	

	
	      + Hóa dược 
	
	206
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ hóa học  
	
	205
	A
	
	

	
	- Sinh học (có 4 chuyên ngành)
	
	
	
	
	

	
	      + Sư  phạm  Sinh học 
	
	301
	B
	
	

	
	      + Sư  phạm Sinh học -  Kĩ thuật nông nghiệp  
	
	302
	B
	
	

	
	      + Sinh học  
	
	303
	B
	
	

	
	      + Vi sinh vật học  
	
	317
	B
	
	

	
	- Công nghệ sinh học 
	
	304
	A,B
	
	

	
	- Chăn nuôi  (có 2 chuyên ngành: Chăn nuôi-Thú y và Công nghệ giống vật nuôi)
	
	305
	B
	
	

	
	-  Thú y (có 2 chuyên ngành: Thú y và Dược thú y)
	
	306
	B
	
	

	
	- Nuôi trồng Thủy sản (có 3 chuyên ngành):
	
	
	
	
	

	
	      + Nuôi trồng thủy sản 
	
	307
	B
	
	

	
	      + Bệnh học thủy sản 
	
	308
	B
	
	

	
	      + Sinh học biển 
	
	309
	B
	
	

	
	- Trồng trọt (có 3 chuyên ngành: Trồng trọt ;Công nghệ giống cây trồng và Nông nghiệp sạch)
	
	310
	B
	
	

	
	- Nông học (có 3 chuyên ngành)
	
	
	
	
	

	
	      + Nông học 
	
	311
	B
	
	

	
	      + Hoa viên - Cây cảnh 
	
	312
	B
	
	

	
	      + Lâm sinh đồng bằng
	
	316
	B
	
	

	
	- Bảo vệ thực vật 
	
	313
	B
	
	

	
	- Khoa học môi trường (có 2 chuyên ngành: Khoa học môi trường và Quản lí môi trường)
	
	314
	A,B
	
	

	
	- Khoa học đất 
	
	315
	B
	
	

	
	- Kinh tế học 
	
	401
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán (có 2 chuyên ngành: Kế toán; Kế toán - Kiểm toán)
	
	402
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính (có 2 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp)
	
	403
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh  (có 4 chuyên ngành: QTKD ; QTKD Du lịch; QTKD Marketing; QTKD thương mại)
	
	404
	A,D1
	
	

	
	- Kinh tế nông nghiệp (có 3 chuyên ngành):
	
	
	
	
	

	
	      + Kinh tế nông nghiệp
	
	405
	A,D1
	
	

	
	      + Kinh tế tài nguyên - môi trường
	
	410
	A,D1
	
	

	
	      + Kinh tế thủy sản 
	
	411
	A,D1
	
	

	
	- Kinh tế ngoại thương
	
	406
	A,D1
	
	

	
	- Nông nghiệp (Phát triển nông thôn)
	
	407
	A,B
	
	

	
	- Quản lí đất đai
	
	408
	A
	
	

	
	- Quản lí nghề cá
	
	409
	A,B
	
	

	
	- Luật (có 3 chuyên ngành: Luật Hành chính;  Luật Tư pháp; Luật Thương mại)
	
	501
	A,C
	
	

	
	- Ngữ  văn (có 2 chuyên ngành)
	
	
	
	
	

	
	      + Sư  phạm  Ngữ  văn
	
	601
	C
	
	

	
	      + Ngữ văn 
	
	602
	C
	
	

	
	- Sư phạm Lịch sử 
	
	603
	C
	
	

	
	- Sư phạm Địa lí 
	
	604
	C
	
	

	
	- Giáo dục  công  dân
	
	605
	C
	
	

	
	- Du lịch (Hướng dẫn viên Du lịch)
	
	606
	C,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh (có 3 chuyên ngành)
	
	
	
	
	

	
	      + Sư  phạm  Anh  văn 
	
	701
	D1
	
	

	
	      + Anh văn 
	
	751
	D1
	
	

	
	      + Phiên dịch - Biên dịch Tiếng Anh
	
	753
	D1
	
	

	
	- Thông tin - Thư viện
	
	752
	D1
	
	

	
	- Tiếng Pháp  (có 2 chuyên ngành:  Sư  phạm  Pháp  văn, Ngôn ngữ Pháp)  
	
	703
	D1,3
	
	

	
	- Sư  phạm Thể dục - Thể thao
	
	901
	T
	
	

	
	-  Đào tạo tại tỉnh Hậu Giang
	
	
	
	
	

	
	- Kĩ thuật công trình (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
	
	130
	A
	
	

	
	- Kế toán (chuyên ngành: Kế toán tổng hợp)
	
	420
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính (có 2 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp)
	
	421
	A,D1
	
	

	
	- Kinh tế ngoại thương
	
	422
	A,D1
	
	

	
	- Luật (có 3 chuyên ngành: Luật Hành chính;  Luật Tư pháp; Luật Thương mại)
	
	520
	A,C
	
	

	
	- Tiếng Anh (chuyên ngành Anh Văn)
	
	756
	D1
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